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Ngày DL Ngày AL Phụng Vụ 

01/07 07/06 Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8,23-27. 

02 08 Thứ Tư. St 21,5.8-20; Mt 8,28-34. 

03 09 Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. 

04 10 Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13. 

05 11 Thứ Bảy đầu tháng. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17. 

06 12 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN,  

Thánh Vịnh tuần II. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hoặc Lc 10,1-9). Không cử hành lễ 

thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo. 

07 13 Thứ Hai. St 28,10-22a ; Mt 9,18-26. 

08 14 Thứ Ba. St 32,22-32 ; Mt 9,32-38. 

09 15 
Thứ Tư. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn, tử đạo. 

St 41,55-57 ; 42,5-7.17-24a ; Mt 10,1-7. 

10 16 Thứ Năm. St 44,18-21.23b-29 ; 45,1-5 ; Mt 10,7-15. 

11 17 
Thứ Sáu. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. 

St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23. 

12 18 Thứ Bảy. St 49,29-32 ; 50,15-26a ; Mt 10,24-33. 

13 19 
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, Thánh Vịnh tuần III. Thánh vịnh tuần III. Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 

; Lc 10,25-37. 

14 20 
Thứ Hai. Thánh Camillô Lellis, linh mục. 

 Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34–11,1. 

15 21 Thứ Ba. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 2,1-15a ; Mt 11,20-24. 

16 22 

Thứ Tư. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). 

Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27.  

Lễ Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50. 

17 23 Thứ Năm.  Xh 3,13-20 ; Mt 11,28-30. 

18 24 Thứ Sáu.  Xh 11,10–12,14 ; Mt 12,1-8. 

19 25 Thứ Bảy.  Xh 12,37-42 ; Mt 12,14-21. 

20 26 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, Thánh Vịnh tuần IV. St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42. 

21 27 
Thứ Hai. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục. 

Xh 14,5-18 ; Mt 12,38-42. 

22 28 
Thứ Ba. THÁNH NỮ MARIA  MAGDALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-

18.  

23 29 
Thứ Tư. Thánh Birgitta, nữ tu. 

Xh 16,1-5.9-15 ; Mt 13,1-9. 

24 30 

Thứ Năm. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục. Thánh José Fernandez Hiền, linh mục, tử đạo († 

1838). 

Xh 19,1-2.9-11.16-20b ; Mt 13,10-17. 

25 01/06n 
Thứ Sáu. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 

2 Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28. 

 



26 02 

Thứ Bảy. Thánh Joachim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. 

Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, tử đạo († 1644). Bảo trợ Giáo lý viên Việt Nam. 

Xh 24,3-8 ; Mt 13,24-30. 

Lễ hai thánh: Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17. 

 

27 03 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN,  

Thánh Vịnh tuần I.  

St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13. 

 

28 04 Thứ Hai. Xh 32,15-24.30-34 ; Mt 13,31-35.  

29 05 Thứ Ba. Thánh nữ Martha, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).  

30 06 Thứ Tư. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Xh 34,29-35 ; Mt 13,44-46.  

31 07 
Thứ Năm. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.  

Xh 40,16-21.34-38 ; Mt 13,47-53. 

 

 


